
PHÒNG GD&ĐT YÊN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÀNH

Số: 05/QĐ-THPT        Phú Thành, ngày…23... tháng…05…   năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xếp loại viên chức Trường  tiểu học Phú Thành  năm học 2024 -2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÀNH

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ thông tư 32/2020/TT-BGDĐT 15ngày 9 tháng năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, THPT; ;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số ………/PGDĐT-TCCB ngày   23 tháng  5 năm 2025 của
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại 
viên chức và đánh giá theo Chuẩn năm học 2024-2025,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xếp loại chất lượng viên chức (giáo viên, nhân viên) cho  tùng cá nhân

trường  tiểu học Phú Thành năm học 2024 – 2025 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Kết quả xếp loại tại Điều 1 làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều 
động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách khác đối 
với viên chức theo quy định và được bổ sung vào hồ sơ lý lịch của viên chức.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Phó hiệu trưởng, các bộ phân liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3; (Kí tên, đóng dấu)
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Lưu: VT.

                       
                                                                                          Chu Văn Ngoạn                                                                               
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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 DANH SÁCH XẾP LOẠI VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THÀNH

NĂM HỌC 2024- 2025
(Kèm theo Quyết định số: ……/… ngày 23…./5./2025 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Thành)

I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN

Ngày, tháng, Hạng viên chức,
TT Họ và tên Xếp loại Ghi chúnăm sinh mã số

1
Nguyễn Văn Tình

10/03/1973 II-      V.07.03.28 HTT

2 Phan Thị Hà 20/07/1974 HTXS
II-      V.07.03.28

3 Phan Văn Du II-      V.07.03.28 HTT
4 Đường Thị Hằng 24/08/1975 II-      V.07.03.28 HTT
5 Nguyễn Thị Lan Anh 04/10/1978 II-      V.07.03.28 HTT
6 Phan Thị Thái 17/05/1977 II-      V.07.03.28 HTXS
7 Phan Thị Ngân 24/10/1971 II-      V.07.03.28 HTT
8 Dương  Thị  Thu Hoài 14/06/1986 III- V.07.03.29 HTT
9 Nguyễn Thị Thắm 18/12/1982 II-      V.07.03.28 HTT

10 Phạm Thị Sinh 28/10/1973 II-      V.07.03.28 HTT

11 Phùng Thị Hoa 10/05/1974 II-      V.07.03.28 HTT

12 Lưu Thị Hà HTT
13 Trần Văn Hiếu 10/05/ 1985 III- V.07.03.29 HTT

14 Phan Thị Hiền 27/05/1974 II-      V.07.03.28 HTT

15 Phan Thị Yến 01/05/1973 II-      V.07.03.28 HTT
16 Phan Thị Hồng 05/05/1972 II-      V.07.03.28 HTXS
17 Chu Thị Tâm 10/08/1986 III- V.07.03.29 HTT

18 Chu Thị Ngọc 03/02/1973 III- V.07.03.29 HTXS

19 Lê Thị Chiến 23/07/1975 II-      V.07.03.28 HTT
20 Phan Thị Tương 20/03/1979 II-      V.07.03.28 HTT
21 Nguyễn Thị Thu Bích 20/06/1976 II-      V.07.03.28 HTXS
22 Trần Thị Hương 06/06/1979 II-      V.07.03.28 HTT

23 Nguyễn Sỹ Trường 23/04/1979 II-      V.07.03.28 HTT

24 Phan Đăng Thịnh 06/10/1973 II-      V.07.03.28 HTT
25 Trương Thị Trang 01/05/1975 II-      V.07.03.28 HTT
26 Nguyễn Thị Giang 15/04/1976 II-      V.07.03.28 HTT

27 Phan Thị Lương 23/01/1996 III- V.07.03.29 HTT



28
Phan Thị Phượng

24/12/1974 II-      V.07.03.28 HTXS

29 Trịnh Thị Thắm
01/11/1975 II-      V.07.03.28 HTT

2

Danh sách có …29.. người, trong đó:
- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 6….. ;  tỷ lệ:…20,6%..
- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: ……23……;  tỷ lệ:…79,4%..

- Loại hoàn thành nhiệm vụ: …………0…..; tỷ lệ:…..

- Loại không hoàn thành nhiệm vụ: …0……; tỷ lệ:…..

II. XẾP LOẠI NHÂN VIÊN (NHÓM HỖ TRỢ, PHỤC VỤ)

Ngày, tháng,
TT Họ và tên Hạng viên chức Xếp loại Ghi chúnăm sinh

1
Lưu Thị Lam

03/06/1982 032-31 HTT

2
Phùng Thị Hiền

110/12/982 117-17 HTT

3
Nguyễn Thị Đức

20/10/1970 117-17 HTXS

4
Võ Thị Hoa

10/06/1985     HĐ huyện HT

Danh sách có …4.. người, trong đó:
- Loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ….1. ;  tỷ lệ:…25%..
- Loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: ………2…;  tỷ lệ:…50%..
- Loại hoàn thành nhiệm vụ: …………1…..; tỷ lệ:…25%..
- Loại không hoàn thành nhiệm vụ: ………; tỷ lệ:…..

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

      Chu Văn Ngoạn
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